
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH     N NG 

 - Thành phầ                ử sơ  hẩm g m có: 

 Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa:  n    u  n       n . 

           ẩ             n    u  n  u n  run       r n         n     o  

 Thư ký ph ê   òa:  n    u  n   n     -             n n  n   n tỉn      

Nông. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉ h Đắk       ha    a ph ê     : Bà 

Hoàng Th  Hằng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 09 tháng 6 năm 2025, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉn        n    t  ử s  

t  m   n  khai vụ án hành chính thụ lý số: 145/2024/TLST-HC ngày 06 tháng 12 

năm 2024 về                                                         ”, theo Quy t 

đ n  đ   vụ án ra xét xử số: 40/2025/Q   S -HC ngày 29-5-2025, giữa các 

đ  n  sự: 

 */                  Ông Mai Xuân T; đ     ỉ:      n p ố 5  p   n     t  n  

p ố    tỉn        n  -    m t  

 */                Ủ    n n  n   n t  n  p ố   v    ủ t         n n  n   n 

t  n  p ố  ; đ a chỉ:     n     t  n  p ố  , tỉn    k Nông. 

                     ủ          n          n   ;      vụ:       ủ t    Ủ  

ban n  n   n t  n  p ố   -  ăn   n ủ  qu ền n    18-12-2024 -  ề n      t  ử 

v n  m t  

 */                                                          n       u n   ; 

đ     ỉ:      n p ố 5  p   n     t  n  p ố G  tỉn        n  -    m t  

NỘI   NG V   N 

 1. T     ơ               ngày 23-10-2024                                      

                ông Mai Xuân T trình bày:     đ n   n    đ  c quyền sử dụng diện 

tí   đất 750m
2
  50m2 đất ở và 700m

2
 đất trồn      l u năm   t eo   ấy ch ng nhận 

quyền sử dụn  đất     QSD   số AM107604 do Ủy ban nhân dân (UBND) thành 

phố G cấp ngày 23-4-2008. Ngày 02-11-2023 UBND thành phố G ban hành Quy t 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH     N NG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

B n án số: 35/2025/HC-ST 

Ngày 09-6-2025 

 V/                     nh      

                            ”. 
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đ nh số 2483/Q -UBND về việc thu hồi m t p  n diện tích đất 635,1m
2
, thu c thửa 

đất số 272 nêu trên của h  ông T để thực hiện dự án Tr m bi n  p 110Kv v  đấu nối. 

Cùng ngày 02-11-2023 UBND thành phố ban hành Quy t đ nh số: 2476/Q -UBND 

về việc phê duyệt p   n   n  ồ  t   ng, hỗ tr   t   đ nh    đố  v       n      

Xuân T (Quy t đ nh số 2476/Q -UBND) v   t n  số t ền 388 999 760 đồng, gồm: 

Về đất: 388 999 760 đồng;     n   ố trí t   đ n    . Ông T    n  đồng ý v i Quy t 

đ nh số: 2476/Q -UBND  v  l   o: 

 -  ề     đất  ồ  t   n  qu  t ấp so v   t   tr  n   v ệc UBND thành phố G 

 ăn    Quy t đ nh số: 1309/Q -UBND ngày 08-8-2022 của UBND tỉn    k Nông 

về việc phê duyệt     đất l m  ăn    tính tiền bồ  t   n      n   n  c thu hồ  đất 

thực hiện dự án Tr m bi n áp 110Kv        ĩ  v  đấu nối  tr  c ngày ban hành 

Quy t đ nh số: 2476/Q -UBND   n 15 t  n   l     n  p ù   p v       đất thực t  

v  qu  đ nh pháp luật. 

 - D ện tí   đất   n l   s u t u  ồ  115 8m
2
     ều n  n  m t đ  n  12m;    ều 

s u 09m  l  n       n  p ù   p v   t ử  đất t   đ     n n n  t  n  t  p    p trự  

t  p v    r m    n  p n n   n         năn  sử  ụn  đất   n    ởn  đ n s n   o t 

v  t ềm  n n  ều n u     mất  n to n tron  qu  tr n  sử  ụn  đất n n   u   u p    

t u  ồ  to n      ện tí   đất v   ố trí t   đ n       o     đ n   

 Ngày 23-8-2024 UBND thành phố ban hành Quy t đ nh số: 1502/Q -UBND 

về việ    ỡng ch  thu hồ  đất đối v i h  ông Mai Xuân T (Quy t đ nh số 1502/Q -

UBND)  Do vậ   n    23-10-2024 ông T   ở    ện   u   u      n: 

 - Hủy Quy t đ nh số: 2476/Q -UBND và bu c UBND thành phố G thực hiện 

nhiệm vụ công n    un  bồ  t   ng về đất đố  v i h  ông T t eo qu  đ nh pháp luật. 

 - Hủy Quy t đ nh số 1502/Q -UBND. 

 - Bu c UBND thành phố Gia N thực hiện nhiệm vụ công vụ về việc thu hồi 

diện tí   đất còn l i 115,8m
2
, thu c thử  đất số 272, t  b n đồ số 16, tọa l c t i thôn 

N Thuận   ã  , thành phố G, tỉn    k Nông và thực hiện bồ  t   ng, hỗ tr , tái 

đ n     đối v i h  ông T t eo qu  đ nh pháp luật. 

 2.       ện  ủ  n          ện   ủ t       D v     D t  n  p ố   tr n     : 

Ngày 12-5-2021 UBND thành phố G ban hành Quy t đ nh số: 429/Q -UBND về 

việc phê duyệt K  ho ch thu hồ  đất  đ ều tra, kh o s t  đo đ c, kiểm đ m để xây 

dựng dự án Tr m bi n  p 110Kv v  đấu nối. 

 - Ngày 16-6-2022 UBND thành phố G ban hành Thông báo thu hồ  đất số: 

557/TB-   D đối v i thử  đất số 09, m n  trí   đo đ a chính số 03 - 2017, diện 

tích 635,1 m
2
 đất t i thôn N   ã   của h  ông Mai Xuân T để thực hiện dự án: Tr m 

bi n  p 110Kv v  đấu nối. 

 - Ngày 02-11-2023 UBND thành phố ban hành Quy t đ nh số: 2483/Q -

UBND về việc thu hồ  đất v  Quy t đ nh số: 2476/Q -UBND về việc phê duyệt 

p   n   n  ồ  t   ng, hỗ tr   t   đ nh    đố  v       n    v   t n  số t ền 

388 999 760 đồng, gồm: Về đất: 388 999 760 đồng;     n   ố trí t   đ n    . 
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 S u     n ận đ    p   n   n  ồ  t   ng, ông T ki n ngh  v  đ       D 

t  n  p ố   tr  l i   n  văn số: 2522/UBND-TTr ngày 01-10-2024 n  n     ông 

T vẫn không chấp hành Quy t đ nh thu hồ  đất của UBND thành phố G và không 

bàn giao m t bằng. Ngày 23-8-2024 UBND thành phố ban hành Quy t đ nh số: 

1502/Q -UBND về việ    ỡng ch  thu hồ  đất đối v i h  ông T (Đi u chỉnh l i 

th          ỡng ch  thu hồ    t t i các Quy     nh số: 1668/QĐ-UBND ngày 10-10-

2024; số: 2000/QĐ-UBND ngày 09-12-2024 và số  476/QĐ-UBND ngày 27-3-2025 

của UBND thành phố G). Ngày 08-5-2025   n   ỡng ch  thu hồi đất ti p xúc, vận 

đ ng     đ n    ấp hành Quy t đ n    ỡng ch  thu hồi n  n  h  ông T không thống 

nhất   n    o đất ngoài thự  đ   để triển khai thi công dự án. Do đ   n    09-5-2025 

  n   ỡng ch  thu hồ  đất đã t  n hành thực hiện   ỡng thu hồ  đất t eo qu  đ nh 

đối v i h  ông T. 

   ận t ấ     ủ t       D và UBND thành phố đã thực hiện thu hồ  đất; bồi 

t   ng, hỗ tr   t   đ n     v    ỡng ch  đối v i h  ông T theo đ n  qu  đ nh của 

pháp luật. Do đ     ủ t       D v     D t  n  p ố   đề ngh  Tòa án n  n   n 

tỉn        n  bác toàn b  yêu c u khởi kiện của ông T. 

 3           qu ền l    n  ĩ  vụ l  n qu n:                  n       u n  ) 

đồng ý v i trình bày của ông T và không b  sung gì thêm. 

 T i phiên tòa:         ở    ện vẫn   ữ n u  n   u   u   ở    ện   

   i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn    k Nông phát biểu qu n đ ểm:  ề ngh  

H   đồng xét xử  ăn    kho n 1   ều 30, kho n 4   ều 32; đ ểm     o n 2   ều 116; 

đ ểm a kho n 2   ều 193 của Luật Tố tụng hành chính:     to n      u   u   ở    ện 

 ủ   n       u n   v   u    n    p       u  n p í   n    ín  s  t  m t eo qu  đ n  

p  p luật  

NH N   NH  ỦA      N  

  ăn    vào tài liệu, ch ng c  đã đ  c kiểm tra, xem xét t i phiên toà, ý ki n 

của Kiểm s t v  n v      qu  đ nh của pháp luật, H   đồng xét xử n ận đ n : 

 [1]. Về tố tụng: 

 [1.1].  ề t      ệu   ở    ện: Ngày 02-11-2023 UBND thành phố ban hành 

Quy t đ nh số: 2476/Q -UBND về việc phê duyệt p   n   n bồ  t   ng, hỗ tr , tái 

đ nh   ; ngày 23-8-2024 UBND thành phố ban hành Quy t đ nh số: 1502/Q -

UBND về việ    ỡng ch  thu hồ  đất đối v i h  ông Mai Xuân T. Ngày 23-10-2024 

Ông T   ở    ện Quy t đ nh số: 2476/Q -UBND và Quy t đ nh số: 1502/Q -

UBND, là còn t      ệu   ở    ện qu  đ n  t   đ ểm     o n 2   ều 116 của Luật 

Tố tụng hành chính. 

 [1.2]. Về th m quyền:  ụ  n t u   t  m qu ền      qu  t  ủ   o   n n  n   n 

tỉn      Nông theo quy đ nh t     o n 4   ều 32  ủ   uật  ố tụn    n    ính. 

 [2].  ề n    un : 

 [2.1]. Về     đất bồ  t   ng: Ngày 16-6-2022 UBND thành phố G ban hành 

Thông báo thu hồ  đất số 557/TB-   D đối v i thử  đất số 09, m n  trí   đo đ a 
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chính số 03 - 2017, diện tích 635,1 m
2
 đất t i thôn N   ã   của h  ông Mai Xuân T 

để thực hiện dự án: Tr m bi n  p 110Kv v  đấu nối. Ngày 08-8-2022 UBND tỉnh 

  k Nông Quy t đ nh số: 1309/Q -UBND về việc phê duyệt     đất l m  ăn    

tính tiền bồ  t   n      n   n  c thu hồ  đất thực hiện dự án Tr m bi n áp 110Kv 

       ĩ  v  đấu nối  qu  đ n :  ất nông nghiệp ti p    p đ  ng quốc l  28, t i 

thửa đất số 09 thu hồi của h  ông T v       797 000đ/m
2
    n th   đ ểm ban hành 

Quy t đ nh số: 2476/Q -UBND về việc phê duyệt p   n   n bồ  t   ng, hỗ tr , tái 

đ nh        D tỉn        n       đ ều chỉnh về     đất tính tiền bồ  t   ng dự án 

Tr m bi n áp 110Kv        ĩ  v  đấu nối  Do đ      D t  n  p ố G bồ  t   ng 

diện tích đất thu hồi của h  ông T 635,1m
2
 v       797 000đ/m

2
 thành tiền 

388.999.760đ l  đ n  p  p luật. 

 [2.2]. Về yêu c u thu hồi diện tí   đất còn l i 115.8m² (ngoài ranh thu hồi): 

 [2.2.1]. T     ều 5 qu  đ nh cụ thể m t số n i dung về bồ  t   ng, hỗ tr , tái 

đ n         n   n  c thu hồ  đất tr n đ a bàn tỉn    k Nông ban hành kèm theo 

Quy t đ nh số: 03/2021/Q -UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉn    k Nông, 

qu  đ nh:  Phần di          t   còn l i sau thu hồ    ô    ủ    u ki    ể   theo 

  ể       ểm b kho   1 Đ  u 6 Ngh    nh số 47/2014/ Đ-CP      15       5  ă  

2014 của Chính phủ       nh v  bồ      ng, hỗ tr                         ớc thu 

hồ                        s    

 1. Phần di          t   còn l i nhỏ  ơ     n tích tối thiể     c phép tách thửa 

           nh của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 2. Phần di          t   còn l     ô     m b o hình thể          ớc theo quy 

chuẩn của pháp luật v  xây d ng. 

 3. Khuy n khích h               nhân có di          t   còn l i sau thu hồi 

  ô    ủ    u ki    ể   th c hi n vi c chuyể      ng quy n sử d      t cho h  

li n k   ể h p thử ;     ng h p h                      ngh        ớc thu hồi thì 

th c hi n vi c thu hồ    t, bồ                    nh.” 

   ều 10 củ  Qu  đ nh h n m      o đất; h n m c công nhận đất ở; h n m c nhận 

chuyển quyền sử dụn  đất nông nghiệp củ     n  n; đ ều kiện, diện tí   đất tối thiểu 

của việc tách thử  đất, h p thử  đất đối v i từng lo   đất tr n đ a bàn tỉn    k Nông 

ban hành kèm theo Quy t đ nh số: 28/Q -UBND ngày 14-10-2024 của UBND tỉnh 

  k Nông, qu  đ n :  Di                 ớc tối thiểu của thử    t mới hình thành và 

thử    t còn l i (không bao gồm phần di          t thu c hành lang b o v  an toàn các 

công trình công c ng) sau khi tách thửa ph     m b    1. Đối với thử    t  . 

  ) Đ t   t i nông thôn: 

 - Di n tích thử    t: 100 m
2
. 

 -         ớc c nh ti p giáp vớ     ng giao thông, lố       ặ     n kênh, tuy n 

        ơ         song song vớ     ng giao thông của thử    t không nhỏ  ơ  05 

mét; chi u sâu của thử    t không nhỏ  ơ  05  é .” 

  ối chi u     qu  đ nh pháp luật nêu trên v i thử  đất còn l i sau thu hồi của 

h  ông Tèo diện tích 115,8m
2
, có c nh ti p giáp v i quố  l  28 dài 12m; chiều sâu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-47-2014-nd-cp-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-230624.aspx
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của thử  đất dài 09m l  đủ đ ều kiện để ở, không thu   tr  ng h p n   n  c ph i 

thu hồ  đất t eo qu  đ nh t     ều 5 qu  đ nh cụ thể m t số n i dung về bồ  t   ng, 

hỗ tr   t   đ n         n   n  c thu hồ  đất tr n đ a bàn tỉn    k Nông ban hành 

kèm theo Quy t đ nh số 03/2021/Q -UBND ngày 22-01-2021 của UBND tỉn    k 

Nông. 

 [2.2.2]. Về đ m b o  n to n:   n   ăn số: 1205/CPCNPMU-  +K D  n    

01-4-2024 của Ban qu n lý dự  n      đ ện miền Trung, khẳn  đ nh: V  trí Tr m 

bi n  p đ t g n   u đất củ      đ n  l  đ m b o an to n   o  on n   i khi sinh 

sống, thực hiện trồng trọt    n  t   v    ăn nu       s   n o   p  m vi Tr m bi n 

áp, không gây  n    ởn  đ n năn  suất cây trồng, vật nu    ũn  n   s c kh e con 

n   i. Do đ   v ệc ông Mai Xuân T cho rằng b  h n ch  sử dụn  đất,  n    ởn  đ n 

sinh ho t và tiềm  n nhiều n u     mất an toàn trong quá trình sử dụn  đất và yêu 

c u UBND thành phố G ph i thu hồi diện tí   đất còn l i 115.8 m² (ngoài ranh thu 

hồi) l     n      ăn   . 

 [2.3]. Về t   đ n    :  ố  v       n       t u  ồ  m t ph n đất n n  n   ệp 

không có nhà ở tr n đất nên không thu   tr  ng h p đ  c bố trí t   đ n     quy 

đ nh t     ều 6      đ n  số: 47/2014/  -   n    15-5-2014  ủ    ín    ủ qu  

đ n  về  ồ  t   n    ỗ tr  v  t   đ n         n   n    t u  ồ  đất v    ều 28 quy 

đ nh cụ thể m t số n i dung về bồ  t   ng, hỗ tr  t   đ n         n   n  c thu hồi 

đất tr n đ a bàn tỉn    k Nông ban hành kèm theo Quy t đ nh số: 03/2021/Q -

UBND ngày 22-01-2021 của UBND tỉn    k Nông  đ    sử  đ       sun  t     ều 

1 Qu  t đ n  số: 46/2022/Q -   D n    28-11-2022  ủ     D tỉn        n . 

Do đ   UBND thành phố G    n   ố trí t   đ n       o  n  Mai Xuân T l  đ n  

pháp luật. 

 [2 4]   ối v i yêu c u hủy Quy t đ nh số: 1502/Q -UBND:   ận t ấ   Quy t 

đ nh số: 2483/Q -UBND về việc thu hồ  đất v  Quy t đ nh số: 2476/Q -UBND về 

việc phê duyệt p   n   n  ồ  t   ng, hỗ tr   t   đ nh    đố  v       n       u n   

đ  c thực hiện theo đ n  qu  đ nh của pháp luật. S u     n ận đ    p   n   n  ồ  

t   n    ng T ki n ngh  v  đ       D t  n  p ố        ĩ  tr  l i cụ thể t i Công 

văn số: 2522/UBND-TTr ngày 01-10-2024 n  n     ông T vẫn không chấp hành 

Quy t đ nh thu hồ  đất và không bàn giao m t bằng. Do đ   ngày 23-8-2024 UBND 

thành phố ban hành Quy t đ nh số: 1502/Q -UBND về việ    ỡng ch  thu hồ  đất 

đối v i h  ông T l  đ n  qu  đ nh pháp luật. 

 [2 5]   ừ n ữn  p  n tí   v  n ận đ n  tr n      đồn    t  ử    n      ăn    

chấp nhận toàn b  yêu c u khởi kiện của ông Mai Xuân T.  

 [2.6].   t qu n đ ểm  ủ  đ     ện   ện   ểm s t là p ù   p n n     đồn    t 

 ử   n   ấp n ận  

 [3]. Về án phí   n    ín  s  t  m: Y u   u   ở    ện không đ      ấp n ận n n 

ông Mai Xuân T p       u án p í   n    ín  s  t  m t eo qu  đ nh của pháp luật. 

        lẽ tr n  

QUYẾT   NH: 
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 1   ăn    v o   o n 1   ều 30;   o n 4   ều 32; đ ểm     o n 2   ều 116; 

đ ểm     o n 2   ều 193  ủ   uật  ố tụn    n    ín ;   ều 6      đ n  số: 

47/2014/  -   n    15-5-2014  ủ    ín    ủ qu  đ n  về  ồ  t   n    ỗ tr  v  

t   đ n         n   n    t u  ồ  đất;   ều 5;   ều 28 của Quy đ nh cụ thể m t số 

n i dung về bồ  t   ng, hỗ tr  t   đ n         n   n  c thu hồ  đất tr n đ a bàn 

tỉn    k Nông ban hành kèm theo Quy t đ nh số: 03/2021/Q -UBND ngày 22-01-

2021 của UBND tỉn    k Nông  đ    sử  đ       sun  t     ều 1 Qu  t đ n  số: 

46/2022/Q -   D n    28-11-2022  ủ     D tỉn        n : 

  uyên xử      to n      u   u   ở    ện  ủ  ông Mai Xuân T đố  v  : 

 1.1. Quy t đ nh số: 2476/Q -UBND ngày 02-11-2023 của UBND thành phố 

ban hành về việc phê duyệt p   n   n  ồ  t   ng, hỗ tr   t   đ nh    đố  v       n  

Mai Xuân T. 

 1.2. Quy t đ nh số 1502/Q -UBND ngày 23-8-2024 của UBND thành phố về 

việ    ỡng ch  thu hồ  đất đối v i h  ông Mai Xuân T. 

 1.3. Yêu c u thu hồi diện tí   đất còn l i 115,8m
2
, thu c thử  đất số 272, t  b n 

đồ số 16, tọa l c t i thôn N   ã  , thành phố G, tỉn    k Nông và bồ  t   ng, hỗ 

tr   t   đ n     đối v i h  ông Mai Xuân T. 

 2. Về  n p í   n    ín  s  t  m:  ăn    kho n 1   ều 348 của Luật Tố tụng hành 

chính; áp dụn    o n 2   ều 32      qu  t số: 326/2016/    Q 14 n    30-12-2016 

 ủ       n     n  vụ Quố      qu  đ n  về  n p í v  lệ p í  o   n: Ông Mai Xuân T 

p       u 300 000đ       ă         ồ  )  n p í   n    ín  s  t  m  đ      ấu trừ 

v o số tiền 300 000đ       ă         ồ  ) t m  n   n p í s  t  m đã n p theo 

Biên lai số 0002333 ngày 03-12-2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉn    k Nông. 

 3. Qu ền    n    o:    n  sự    m t t   p   n to     qu ền    n    o   n  n 

s  t  m tron  t      n 15  M     ă ) n     ể từ n    tu  n  n; đ  n  sự v n  m t 

t   p   n to     qu ền    n    o tron  t      n 15  M     ă ) n     ể từ n      n 

 n đ       o   o  ọ  o   đ    n  m   t t eo qu  đ n  p  p luật  
 

 ơ   hận: 
- TANDCC t i TP. Hồ Chí Minh; 

- UBND tỉn    k Nông; 

- VKSND tỉn    k Nông; 

- Cục THADS tỉn    k Nông; 

-     đ  n  sự; 

-   u:    t ụ l ;  ồ s   

                 TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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